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Câu 1: Cánh dơi tương tự với cơ quan nào sau đây?

A. Tay người.
B. Vây ngực cá voi.
C. Chi trước của mèo.
D. Cánh ong.
Câu 2: Ở sinh vật nhân thực, axit amin Metionin được mã hóa bởi triplet nào sau đây? 

A. 3’TAX5’.
B. 3’AUG5’.
C. 3’ATX5’.
D. 5’TAX3’.
Câu 3: Alen M bị đột biến điểm thành alen m. Theo lí thuyết, alen M và alen m

A. luôn có chiều dài bằng nhau.
B. có thể có tỉ lệ (A+ T)(G+X) bằng nhau.

C. chắc chắn có số nuclêôtit bằng nhau.
D. luôn có số liên kết hiđrô bằng nhau.
Câu 4: Máu trong bộ phận nào sau đây của hệ tuần hoàn ở thú giàu O2?

A. Tâm nhĩ trái.
B. Động mạch phổi. 
C. Tĩnh mạch chủ.
D. Tâm thất phải.
Câu 5: Khi nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của 1 quần thể qua 4 thế hệ liên tiếp, thu được kết quả như sau:
	Thế hệ
	Kiểu gen AA
	Kiểu gen Aa
	Kiểu gen aa

	F1
	0,49
	0,42
	0,09

	F2
	0,18
	0,24
	0,58

	F3
	0,09
	0,42
	0,49

	F4
	0,42
	0,09
	0,49


Quần thể trên chịu tác động của nhân tố nào sau đây?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Đột biến.

D. Giao phối ngẫu nhiên.
Câu 6: Cho 2 cây khác loài với kiểu gen AaBB và DDee . Người ta tiến hành nuôi cấy hạt phấn riêng rẽ của từng cây, sau đó lưỡng bội hóa có thể thu được các cây con có kiểu gen nào sau đây?

A. AaBBDDEe.

B. AABB; BBee, DDEE, aaEE

C. AABB; aaBB, DDEE; DDee.
D. AaBB; DDE.
Câu 7: Nai và bò rừng là 2 loài ăn cỏ sống trong cùng 1 khu vực. Hình bên mô tả những thay đổi về số lượng cá thể trong quần thể của 2 loài này trước và sau khi những con chó sói (loài ăn thịt) du nhập vào môi trường sống của chúng.
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Dựa trên các thông tin có trong đồ thị kể trên, phát biểu nào sau đây không chính xác?
A. Sự xuất hiện của chó sói có ảnh hưởng rõ rệt đến sự biến động kích thước quần thể nai.

B. Trong giai đoạn không có chó sói, nai và bò rừng có mối quan hệ hỗ trợ nên số lượng cùng gia tăng. 
C. Sau khi xuất hiện chó sói, lượng nai suy giảm làm giảm áp lực cạnh tranh lên quần thể bò rừng và làm quần thể loại này tăng kích thước.

D. Khi không có sinh vật ăn thịt, tiềm năng sinh học của quần thể nai lớn hơn của bò nên kích thước quần thể nại luôn cao hơn bò.
Câu 8: Ở 1 loài động vật, tính trạng chiều cao do gen nằm trên NST thường qui định, tính trạng kháng thuốc do gen nằm trong ti thể qui định. Chuyển nhân từ tế bào xôma của 1 con đực A có chân cao, kháng thuốc vào tế bào trứng mất nhân của cơ thể cái B có chân thấp, không kháng thuốc tạo được tế bào C. Nếu tế bào C có thể phát triển thành cơ thể thì kiểu hình của cơ thể này là

A. đực, chân cao, không kháng thuốc.
B. cái, chân thấp, kháng thuốc.

C. đực, chân cao, kháng thuốc.
D. cái, chân thấp, không kháng thuốc.
Câu 9: Một loài động vật, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho kiểu hình mắt trắng chỉ xuất hiện ở 1 giới?

A. XaXa 
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 XaY
B. XAXa 
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 XaY
C. XAXA 
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 XaY
D. XAXa 
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 XAY
Câu 10: Coren đã sử dụng phép lai nào sau đây để phát hiện ra hiện tượng di truyền ngoài nhân ở cây hoa phấn?

A. Lai thuận nghịch. 
B. Lai xa.
C. Lai phân tích.
D. Lai khác dòng.
Câu 11: Để tưới nước hợp lí cho cây trồng, cần dựa vào bao nhiêu đặc điểm sau đây?
I. Đặc điểm của loài cây.

II. Tính chất vật lí của đất.

III. Đặc điểm của thời tiết.

IV. Đặc điểm pha sinh trưởng


A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 12: Ở cừu, kiểu gen HH quy định có sừng, kiểu gen hh quy định không sừng, kiểu gen Hh quy định có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái; gen này nằm trên NST thường. Cho các cừu đực không sừng lai với các cừu cái có sừng, thu đuợc F1. Cho các cừu đực F1 giao phối với các cừu cái có sừng, thu được F1. Theo lí thuyết, tỉ lệ cừu có sừng ở F1 là

A. 75%.
B. 100%.
C. 50%.
D. 25%.
Câu 13: Một quần thể, xét 1 gen có 2 alen là A và a. Biết tần số A 0,4, tần số alen a của quần thể này là

A. 0,36.
B. 0,6.
C. 0,48.
D. 0,4.
Câu 14: Trong cấu trúc của operon Lạc ở Ecoli, thành phần nào sau đây là nơi tuơng tác với prôtêin ức chế để cản trở phiên mã các gen cấu trúc?

A. Gen điều hòa (R).
B. Vùng kết thúc.
C. Vùng vận hành (O). 
D. Vùng khởi động (P).
Câu 15: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây khi giảm phân không tạo ra giao tử ab?

A. Aabb.
B. aaBb.
C. AABb.
D. aabb.
Câu 16: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu gen dị hợp cao nhất?

A. AA 
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 Aa.
B. Aa 
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 aa.
C. AA 
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 AA.
D. AA 
[image: image9.wmf]´

 aa.
Câu 17: Cấu trúc nào sau đây thuộc hệ tuần hoàn?

A. Dạ dày.
B. Phổi.
C. Gan.
D. Tim.
Câu 18: Một "không gian sinh thái" mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển được gọi là

A. ổ sinh thái.
B. sinh cảnh.
C. nơi ở.
D. giới hạn sinh thái.
Câu 19: Nhân tố tiến hóa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ theo 1 hướng xác định là

A. Đột biến.

B. Giao phối không ngẫu nhiên.

C. Di - nhập gen.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 20: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen là XaXa?

A. XAXA 
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 XAY
B. XAXa 
[image: image11.wmf]´

 XaY
C. XaXa 
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 XAY
D. XAXA 
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 XaY
Câu 21: Hình thành loài mới thường diễn ra nhanh nhất theo con đường nào sau đây?

A. Cách li tập tính.
 
B. Cách li địa lí.


C. Lai xa kèm đa bội hóa. 
D. Cách li sinh thái.
Câu 22: Axit amin valin được mã hóa bởi 4 bộ ba khác nhau, hiện tượng này thể hiện tính chất nào của mã di truyền?

A. Tính thoái hóa.
B. Tính đặc hiệu.
C. Tính phổ biến.
D. Tính liên tục.
Câu 23: Dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng NST?

A. Đảo đoạn
B. Thể ba.
C. Thể một.
D. Thể đa bội.
Câu 24: Ở thực vật trên cạn, thoát hơi nước ở lá chủ yếu thực hiện qua

A. lông hút.
B. lớp cutin.
C. khí khổng.
D. mô giậu.
Câu 25: Các loài phong lan sống bám trên cây gỗ nhưng không gây hại cho cây gỗ, đây là biểu hiện của mối quan hệ

A. cộng sinh.
B. kí sinh.
C. hợp tác.
D. hội sinh.
Câu 26: Một quần thể có kích thước 5000 cá thể. Sau 1 năm thống kê thấy có 2% số cá thể tử vong, 2% số cá thể được sinh ra và 4% số cá thể đã di cư. Tại thời điểm thống kê, kích thước quần thể là bao nhiêu cá thể?

A. 4750.
B. 4800.
C. 4000.
D. 3000.
Câu 27: Trong 1 ao nuôi cá trắm cỏ, người ta tính được trung bình có 3 con/m2 nước, số liệu trên cho biết đặc trưng nào của quần thể?

A. Sự phân bố cá thể.
B. Mật độ cá thể.
C. Tỉ lệ giới tính.
D. Nhóm tuổi.
Câu 28: Trong chọn giống cây trồng, phương pháp thường được dùng để tạo ra các biến dị tổ hợp là

A. nhân bản vô tính.
B. gây đột biến.
C. lai giống.
D. nuôi cấy mô.
Câu 29: Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG - Gly; XXX - Pro; GXU - Ala; XGA - Arg; UXG - Ser; AGX - Ser. Một đoạn mạch gốc của 1 gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit là 5’AGXXGAGGGXXX3’. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit có 4 axit arnin thì trình tự của 4 axit amin đó là

A. Ser-Arg-Pro-Gly.
B. Ser-Ala-Gly-Pro.
C. Pro - Gly -Ser-Ala. 
D. Gly - Pro -Ser-Arg.
Câu 30: Loài A có bộ NST 2n = 30, loài B có bộ NST 2n =26; loài C có bộ NST 2n = 24; loài D có bộ NST 2n=l 8. Loài E là kết quả của lai xa và đa bội hóa giữa loài A và loài B. Loài F là kết quả của lai xa giữa loài C và loài E. Loài G là kết quả của lai xa và đa bội hóa của loài E và loài D. Loài H là kết quả của lai xa giữa loài E và loài G. Theo lí thuyết, số NST trong tế bào của loài E, F, G, H lần lượt là

A. 56, 40, 74, 65.
B. 28, 40, 74,114.
C. 28, 40, 37, 65.
D. 56, 80, 74, 130.
Câu 31: Hình bên mô tả một giai đoạn của 2 tế bào cùng loài đang trong quá trình giảm phân. Giả sử tế bào sinh trứng có 1 cặp NST không phân li trong giảm phân 1, giảm phân 2 bình thường, tế bào sinh tinh giảm phân bình thường. Hợp tử được tạo ra do sự kết hợp giữa các loại giao tử của 2 tế bào này có thể có bao nhiêu NST?
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Chú thích A, a và B, b là kí hiệu của các NST

A. 4.
B. 5.
C. 8.
D. 6.
Câu 32: Cho cây hoa đỏ P tự thụ phấn, thu được F1 gồm 56,25% cây hoa đỏ: 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F1 giao phấn với nhau, thu được F2 Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 là

A. 4 cây hoa đỏ: 8 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng. 

B. 4 cây hoa đỏ: 6 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng. 

C. 2 cây hoa đỏ: 4 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng. 

D. 2 cây hoa đỏ: 6 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng. 
Câu 33: Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng trội lặn hoàn toàn. Khi lai phân tích P (Aa, Bb, Dd) 
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  (aa, bb, dd) thu được tỉ lệ kiểu hình ở F1 là(A-bbdd) = (aaB-D-) = 35%; (A-B-D-) = (aabbdd) = 15%. Kiểu gen của P và tần số hoán vị gen nếu có là

A. AaBbDd 
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 aabbdd.




B. 
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; trao đổi chéo tai 1 điểm, f= 30%. 

D. 
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; trao đổi chéo tai 1 điểm, f= 15%. 
Câu 34: Trong 1 giờ học thực hành, khi quan sát 1 lưới thức ăn, một học sinh đã mô tả như sau:
Sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn hạt, côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây và chuột ăn rễ cây đều có nguồn thức ăn lấy từ cây dẻ. Chim ăn sâu ăn côn trùng cánh cứng, sâu đục thân và sâu hại quả; diều hâu sử dụng chim sâu, chim ăn hạt và chuột làm thức ăn; rắn ăn chuột; mèo rừng ăn chuột và côn trùng cánh cứng. Dựa vào mô tả này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Diều hâu vừa thuộc sinh vật tiêu thụ cấp 3 vừa thuộc sinh vật tiêu thụ cấp 2.

(2) Không có sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa rắn và diều hâu.

(3) Lưới thức ăn này có 8 chuỗi thức ăn.

(4) Quan hệ giữa mèo rừng và chim sâu là quan hệ hội sinh.


A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 35: Một loài thực vật, alen A qui định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen a qui định quả chua. Cây quả ngọt tự thụ phấn, thu được F1 gồm 75% cây quả ngọt: 25% cây quả chua. Loại bỏ các cây quả chua ở F1 và cho các cây quả ngọt còn lai tự thụ phấn. Theo lí thuyết, F2 thu được cây quả ngọt chiếm tỉ lệ 

A. 1/2
B. 3/4
C. 5/6
D. 8/9
Câu 36: Ở người hệ nhóm máu ABO và hệ nhóm máu MN được qui định bởi các kiểu gen như sau:
	Nhóm máu
	A
	B
	AB
	O
	M
	N
	MN

	Kiểu gen
	IAIA;IAIO
	IBIB,IBIO
	IAIB
	IOIO
	MM
	NN
	MN


Trong nhà hộ sinh người ta nhầm lẫn ba đứa trẻ với ba cặp bố mẹ có các nhóm máu như sau:
	Cặp bố mẹ
	Trẻ

	(1) A, MN 
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 AB, N
	(1) O, MN

	(2) A,MN 
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 B, M
	(2) B, M

	(3) A, MN 
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 A, MN
	(3) A, MN


Dựa vào thông tin trên hãy, hãy cho biết phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cặp bố mẹ 1 là bố mẹ của đứa trẻ 1. Cặp bố mẹ 2 là bố mẹ của trẻ 2. Cặp bố mẹ 3 là bố mẹ của trẻ 3.
B. Cặp bố mẹ 1 là bố mẹ của đứa trẻ 2. Cặp bố mẹ 2 là bố mẹ của đứa trẻ 1. Cặp bố mẹ 3 là bố mẹ của đứa trẻ 3.

C. Cặp bố mẹ 1 là bố mẹ của đứa trẻ 2. Cặp bố mẹ 2 là bố mẹ của trẻ 3. Cặp bố mẹ 3 là bố mẹ của trẻ 2.

D. Cặp bố mẹ 1 là bố mẹ của đứa trẻ 3. Cặp bố mẹ 2 là bố mẹ của trẻ 2. Cặp bố mẹ 3 là bố mẹ của đứa trẻ 1. 
Câu 37: Ở người, bệnh A do 1 gen có 2 alen trên NST thường quy định, alen trội quy không bị

bệnh trội hoàn toàn so với alen lặn quy định bị bệnh; bệnh B do 1 cặp gen khác nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X quy định, alen trội quy định không bị bệnh trội hoàn toàn so với alen lặn quy định bị bệnh. Cho sơ đồ phả hệ sau:
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Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đúng?
I. Có 7 người trong phả hệ xác định được chính xác kiểu gen.

II. Có tối đa 3 người trong phả hệ không mang alen gây bệnh.

III. Người II. 8 đang mang thai, sau khi làm sàng lọc trước sinh bác sĩ kết luận thai nhi hoàn toàn bình thường, xác suất để thai nhi đó không mang alen lặn là 2/9.

IV. Người III. 10 kết hôn với 1 người đàn ông không bị bệnh đến từ một quần thể khác (trong quần thể này cứ 100 người không bị bệnh A thì có 10 người mang gen gây bệnh A), xác suất cặp vợ chồng này sinh được 1 người con trai bị cả bệnh A và bệnh B là 2,1%.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 38: Một quần thể thực vật giao phấn (P) đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tính trạng màu hoa do 1 gen có 2 alen A và a quy định. Chọn ngẫu nhiên các cây hoa đỏ từ quần thể (P) cho tự thụ phấn bắt buộc thu được F1. Biết cứ 2000 cây ở F1 thì có khoảng 125 cây hoa trắng. Tỉ lệ cây hoa đỏ thuần chủng trong quần thể P là

A. 3/4.
B. 6/7.
C. 1/49.
D. 36/49.
Câu 39: Giả sử có 1 loạt đột biến gen xảy ra theo trình tự: gen bình thường đột biến thành gen 1; gen 1 đột biến thành gen 2, gen 2 đột biến thành gen 3. Sản phẩm của gen bình thường và gen đột biến chỉ khác nhau 1 axit amin. Chuỗi pôlipeptit do gen bình thường tổng hợp có triptophan. Chuỗi pôlipeptit gen đột biến 1 tổng hợp có triptophan thay bằng xêrin, chuỗi pôlipeptit do đột biến 2 tổng hợp có xêrin thay bằng lơxin, chuỗi pôlipeptit gen đột biến 3 tổng hợp có lơxin thay bằng valin.
Biết các bộ ba mã hóa như sau: triptophan: UGG; xêrin: AGU, AGX, UXU, UXX, UXA, UXG; lơxin: XUU, XUX, XUA, XUG, UUA, UUG; valin: GUU, GUX, GUA, GUG. Một gen (A) có 2376 liên kết hiđrô và tỉ lệ giữa các loại nucleotit A:G = 9:16. Gen A đột biến tạo ra gen A1 có tổng số nucleotit không đổi nhưng tỉ lệ A:G = 56,25%. Gen A1 là gen nào sau đây?

A. Gen 1.
B. Gen 3.
C. Gen bình thường. 
D. Gen 2.
Câu 40: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa do 1 cặp gen (D, d) quy định. Cho 2 cây (P) thuần chủng giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% cây hoa đỏ, cánh kép : 6,75% cây hoa đỏ, cánh đơn: 25,5% cây hoa trắng, cánh kép: 18,25% cây hoa trắng, cánh đơn. Biết hoán vị gen xảy ra trong cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu sau đây đúng?

A. F2 có số cây hoa trắng, cánh đơn thuần chủng chiếm 8,25%.


B. F2  có số cây hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen chiếm 10%.


C.  F2 có tối đa 12 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép.

D. Kiểu gen của cây P có thể là 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	1.D
	2.A
	3.B
	4.A
	5.B
	6.C
	7.B
	8.A
	9.D
	10.A

	11.B
	12.A
	13.B
	14.C
	15.C
	16.D
	17.D
	18.A
	19.B
	20.B

	21.C
	22.A
	23.A
	24.C
	25.D
	26.B
	27.B
	28.C
	29.C
	30.D

	31.B
	32.D
	33.C
	34.D
	35.C
	36.D
	37.C
	38.D
	39.A
	40.A


Câu 1 (NB):
Phương pháp:
Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau.
Cơ quan tương tự: những cơ quan khác nhau về nguồn gốc nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau nên có kiểu hình thái tương tự.
Cách giải:
Cánh dơi và cánh ong là cơ quan tương tự vì chúng khác nhau về nguồn gốc nhưng cùng chức năng.
Chọn D.
Câu 2 (NB):
Phương pháp:
Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình phiên mã: A-U; T-A; G-X; X-G. 
Codon mã hóa Met là 5’AUG3’
Cách giải:
Codon mã hóa Met là 5’AUG3’

[image: image25.wmf]®

 Triplet mã hóa Met là 3’TAX5’.
Chọn A.
Câu 3 (TH):
Phương pháp:
Đột biến điểm là dạng đột biến gen chỉ liên quan tới 1 cặp nucleotit.
Có thể xảy ra các dạng đột biến điểm:
+ Thêm 1 cặp nucleotit.
+ Mất 1 cặp nucleotit.
+ Thay thế 1 cặp nucleotit.
Cách giải:
Xét alen M bị đột biến điểm thành alen m:
A sai, nếu xảy ra đột biến thêm hoặc mất 1 cặp nucleotit 
[image: image26.wmf]®

 chiều dài bị thay đổi.
B: đúng, nếu xảy ra đột biến thay cặp A -T thành cặp T - A.
C: Sai, nếu xảy ra đột biến thêm hoặc mất 1 cặp nucleotit 
[image: image27.wmf]®

 giảm hoặc tăng 2 nucleotit. 
D: sai, số liên kết hidro có thể thay đổi: VD: Mất 1 cặp A-T làm giảm 2 liên kết hidro. 
Chọn B.
Câu 4 (NB): 
Phương pháp:
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Cách giải:
Máu trong tâm nhĩ trái chứa máu giàu oxi.
Chọn A.
Câu 5 (TH):
Phương pháp:
So sánh tần số alen các thế hệ 
Tính tần số alen
Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa
Tần sốalen 
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+ Nếu thay đổi theo 1 hướng 
[image: image30.wmf]®

 Chọn lọc tự nhiên 
+ Nếu thay đổi đột ngột 
[image: image31.wmf]®

 Các yếu tố ngẫu nhiên 
+ Nếu không thay đổi 
[image: image32.wmf]®

 giao phối.
Cách giải:
Tính tần số alen của các thế hệ
	Thế hệ
	Tần số alen

	F1
	A=0,7; a=0,3

	F2
	A=0,3; a=0,7

	F3
	A=0,3; a=0,7

	F4
	A=0,465; a= 0,535


Ta thấy tần số kiểu gen thay đổi đột ngột 
[image: image33.wmf]®

 chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên. 
Chọn B.
Câu 6 (NB):
Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hóa sẽ thu được dòng thuần chủng.
Do nuôi cấy riêng rẽ nên không có các loại giao tử mang gen của 2 loài. 
Vậy có thể thu được các kiểu gen: AABB; aaBB; DDEE; Ddee.
Chọn C.
Câu 7 (TH):
A đúng, ta thấy khi có chó sói thì số lượng nai giảm mạnh.
B sai, nai và bò rừng có chung nguồn thức ăn nên mối quan hệ giữa 2 loài là cạnh tranh.

C đúng, khi có chó sói thì nai yếu hơn nên thường bị chó sói ăn thịt 
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 áp lực cạnh tranh với bò rừng giảm nên số lượng bò rừng tăng.
D đúng.
Chọn B.
Câu 8 (TH):
Phương pháp:
Tính trạng do gen ngoài nhân quy định sẽ di truyền theo dòng mẹ.
Cách giải:
Chuyển nhân từ tế bào xoma con đực A: chân cao, kháng thuốc vào tế bào trứng mất nhân của cơ thể cái B chân thấp, không kháng thuốc được tế bào C
Tế bào C gồm : nhân A : đực, chân cao + tế bào chất (chứa ti thể) B không kháng thuốc 
Kiểu hình cá thể C là : đực, chân cao, không kháng thuốc 
Chọn A.
Câu 9 (NB):
XAXa  
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 XAY
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 XAXA: XAXa: 1XAY: 1XaY 
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 mắt trắng chỉ xuất hiện ở 1 giới.
Chọn D.
Câu 10 (NB):
Coren đã sử dụng phép lai thuận nghịch ở cây hoa phấn để phát hiện ra hiện tượng di truyền ngoài nhân. 
Chọn A.
Câu 11 (TH):
Cả 4 đặc điểm trên đều là cơ sở để tưới tiêu hợp lí.
Chọn B.
Câu 12 (TH):
Cừu đực: I, I: có sừng; I: không sừng 
Cừu cái: I: có sừng, I,I: không sừng
P: ♂I 
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 ♀I 
F1: I
♂F1 
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 ♀I 

F2:
♂: 1HH:1Hh 
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 100% có sừng
♀: 1HH:1Hh 
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 50% có sừng: 50% không sừng
Vậy tỉ lệ kiểu hình chung là: 75% có sừng: 25% không sừng.
Chọn A.
Câu 13 (NB):
Phương pháp:
Tổng tần số của các alen của một gen bằng 1
Cách giải:
Ta có A=0,4
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 a = 1 - 0,4 =0,6 
Chọn B.
Câu 14 (NB):
Phương pháp:
Operon Lac có 3 thành phần:
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+ Các gen cấu trúc (Z, Y, A) quy định tổng hợp prôtêin tham gia chuyển hóa và sử dụng đường lactozơ. 
+ Vùng vận hành: O: gen chỉ huy chi phối hoạt động của cụm gen cấu trúc.
+ P: vùng khởi động (nơi ARN - pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã).
+ R: gen điều hòa kiểm soát tổng hợp prôtêin ức chế 
Gen điều hòa không thuộc cấu trúc operon Lac.
Cách giải:
Vùng vận hành (O) là nơi tương tác với prôtêin ức chế để cản trở phiên mã các gen cấu trúc 
Chọn C.
Câu 15 (NB):
Phương pháp:
Để tạo được giao tử ab thì P phải mang alen a và b.
Cách giải:
AABb giảm phân không tạo ra giao tử ab.
Chọn C.
Câu 16 (NB):
Phương pháp:
Phép lai giữa các cơ thể đồng hợp khác nhau về các cặp gen sẽ cho đời con toàn kiểu gen dị hợp. 
Cách giải:
AA 
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 aa 
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 100% Aa.
Chọn D.
Câu 17 (NB):
Phương pháp:
Cấu tạo hệ tuần hoàn.
+ Dịch tuần hoàn: Máu hoặc hỗn hợp máu - dịch mô 
+ Tim: Có vai trò hút và đẩy máu
+ Hệ thống mạch máu: Động mạch - mao mạch - tĩnh mạch 
Cách giải:
Tim là cơ quan thuộc hệ tuần hoàn.
Chọn D.
Câu 18 (NB):
Một “không gian sinh thái” mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển được gọi là ổ sinh thái.
Chọn A.
Câu 19 (NB):
Phương pháp:
Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.
Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen, mang lại alen mới cho quần thể, làm tăng hoặc giảm sự đa dạng di truyền.
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định. Là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen không theo một hướng xác định.
Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen, chỉ thay đổi thành phần kiểu gen.
Cách giải:
Nhân tố tiến hóa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ theo 1 hướng xác định là giao phối không ngẫu nhiên (tăng tỉ lệ đồng hợp, giảm tỉ lệ dị hợp).
Chọn B.
Câu 20 (NB):
Phương pháp:
Để tạo ra kiểu gen XaXa thì P phải mang alen Xa.
Cách giải:
 XAXa 
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XaY 
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 1XAXa: 1XaXa: 1XaY: 1XaY.
Chọn B.
Câu 21 (NB):
Hình thành loài mới thường diễn ra nhanh nhất theo con đường lai xa kèm đa bội hóa.
Chọn C.
Câu 22 (TH):
Phương pháp:
Mã di truyền 
+ Là mã bộ ba
Có 64 bộ ba, 61 bộ ba mã hóa I 
1 bộ ba mở đầu, 3 bộ ba kết thúc
+ Liên tục Đọc liên tục, từ một điểm xác định trên mARN và không gối lên nhau 
+ Tính phổ biến: Tất cả các loài đều có bộ mã di truyền giống nhau trừ một vài ngoại lệ 
+ Tính đặc hiệu: Một bộ ba mã hóa cho 1 axit amin 
+ Tính thoái hóa: Nhiều bộ ba cùng mã hóa cho 1 axit amin
Cách giải:
Axit amin valin được mã hóa bởi 4 bộ ba khác nhau, hiện tượng này thể hiện tính thoái hóa của mã di truyền. 
Chọn A.
Câu 23 (NB):
Phương pháp:
Đột biến cấu trúc NST không làm thay đổi số lượng NST.
Đột biến cấu trúc NST gồm: mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn.
Cách giải:
Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi số lượng NST.
Các đột biến còn lại là đột biến số lượng NST.
Chọn A.
Câu 24 (NB):
Phương pháp:
Con đường thoát hơi nước: Nước chủ yếu được thoát qua khí khổng (nhanh, được điều tiết), số ít được thoát qua cutin (chậm, không được điều tiết)
Tốc độ thoát hơi nước phụ thuộc độ mở khí khổng.
Cách giải:
Ở thực vật sống trên cạn, tế bào khí khổng điều tiết quá trình thoát hơi nước ở lá.
Chọn C.
Câu 25 (NB):
Phương pháp:
	Hỗ trợ
(Không có loài nào bị hại)
	Đối kháng
(Có ít nhất 1 loài bị hại)

	Cộng sinh
	Hợp tác
	Hội sinh
	Cạnh tranh
	Kí sinh
	Ức chế cảm nhiễm
	Sinh vật ăn sinh vật

	+ +
	+ +
	+ 0
	--
	+ -
	0 -
	+ -

	Chặt chẽ
	
	
	
	
	
	

	(+): Được lợi; (-) bị hại


Cách giải:
Các loài phong lan sống bám trên cây gỗ nhưng không gây hại cho cây gỗ, đây là biểu hiện của mối quan hệ hội sinh.
Chọn D.
Câu 26 (TH):
Phương pháp:
Số lượng cá thể sau 1 năm = Tổng số cá thể 
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 Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của quần thể 
Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của quần thể = Tỉ lệ sinh + tỉ lệ nhập cư - tỉ lệ tử - tỉ lệ xuất cư
Cách giải:
Kích thước của quần thể đó ở thời điểm thống kê là 5000 (100% + 2% - 2% - 4%) = 4800 
Chọn B.
Câu 27 (NB):
3 con/m2 nước là mật độ cá thể.

Chọn B.
Câu 28 (NB):
Trong chọn giống cây trồng, phương pháp thường được dùng để tạo ra các biến dị tổ hợp là lai giống. 
Chọn C.
Câu 29 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Xác định trình tự mARN.
Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong phiên mã: A-U; T-A; G-X; X-G.
Bước 2: Xác định trình tự axit amin trong chuỗi polipeptit.
Cách giải:
Mạch mã gốc: 5’AGXXGAXXXGGG3’ 
Mạch mARN: 3’UXGGXUGGGXXX5’
Chú ý mARN đọc theo chiều 5’-3’
Viết lai trình tự mARN: 5’XXX GGG UXG GXU3’
Trình tự axit amin: Pro - Gly - Ser - Ala 
Chọn C.
Câu 30 (TH):
Phương pháp:
Lai xa và đa bội hóa tạo thể song nhị bội mang bộ NST của 2 loài.
Cách giải:
2nA = 30; 2nB = 26; 2nC = 24; 2nD =18;
E: 2nA + 2nB = 56 
F: 2nE + 2nC = 56 + 24 = 80 
G: 2nE + 2nD = 56 +18 = 74 
H: 2nE + 2nG = 56 + 74 = 130 
Chọn D.
Câu 31 (VD):
Phương pháp:
Xác định số lượng NST của các giao tử đực và cái 
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 số NST của hợp tử.
Cách giải:
Giả sử tế bào sinh trứng có cặp Aa không phân li trong giảm phân 1:
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 2 tế bào con tạo ra là: AaaaBB và bb
Giảm phân 2 bình thường, giao tử sẽ là: AaB (dạng n+1) và b (dạng n-1)
Tế bào sinh tinh giảm phân bình thường, giao tử tạo ra là: AB và ab (dạng n)
Hợp tử tạo ra thuộc 2 trường hợp:
TH1:
Giao tử: (n+1) 
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 n
Hợp tử: 2n+1 
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 có 5 NST
TH2:
Giao tử: (n-1) 
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 n
Hợp tử: 2n - 1 
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 có 3 NST
Chọn B.
Câu 32 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Xác định quy luật di truyền, quy ước gen
Bước 2: Xác định tỉ lệ kiểu gen cây hoa hồng 
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 tỉ lệ giao tử.
Bước 3: Tính tỉ lệ kiểu hình ở F2
Cách giải:
Tỷ lệ phân ly kiểu hình: 9 đỏ: 6 hồng: 1 trắng 
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 tương tác bổ sung.
Quy ước gen: A-B- Hoa đỏ; A-bb/aaB- hoa hồng, aabb: hoa trắng 
F1: AaBb 
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 AaBb 
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 (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)
P dị hợp 2 cặp gen, các cây hoa hồng ở F1 có kiểu gen: 1AAbb:2Aabb:1aaBB:2aaBb
1/6 AAbb 
[image: image59.wmf]®

 1/6Ab 
2/6Aabb 
[image: image60.wmf]®

 1/6Ab:1/6ab 
1/6aaBB 
[image: image61.wmf]®

 1/6aB:1/6ab 
2/6aaBb 
[image: image62.wmf]®

 1/6aB:1/6ab

[image: image63.wmf]®

 Tỷ lệ giao tử ở các cây hoa hồng: 1Ab:1aB:1ab
Cho các cây hoa hồng giao phấn: (1Ab: 1aB: 1ab)
[image: image64.wmf]´

(1Ab: 1aB: 1ab)
[image: image65.wmf]«

 2 cây hoa đỏ: 6 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng.
Chọn D.
Câu 33 (VD):
Phương pháp:
Xác định tỉ lệ giao tử của cơ thể mang kiểu hình trội 
[image: image66.wmf]®

 tần số HVG, kiểu gen của P.
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 
Cách giải:
F1 có 4 loại kiểu hình 
[image: image67.wmf]®

 Loại A,B vì 2 trường hợp này cho 8 loại kiểu hình.
Ta thấy (A-bbdd) = (aaB-D-) = 35%; (A-B-D-) = (aabbdd) = 15% hay Abd = aBD = 0,35 là giao tử liên kết; ABD=abd =0,15 là giao tử hoán vị (do lai phân tích nên tỉ lệ kiểu hình = tỉ lệ giao tử của cơ thể mang tính trạng trội).

[image: image68.wmf]Abdabd
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; trao đổi chéo tai 1 điểm, f = 30%. 
Chọn C.
Câu 34 (TH):
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(1) đúng, diều hâu là SVTT cấp 2 ở chuỗi thức ăn: Cây dẻ
[image: image70.wmf]®

 chim ăn hạt 
[image: image71.wmf]®

Diều hâu; là SVTT cấp 3 ở chuỗi thức ăn: Cây dẻ 
[image: image72.wmf]®

 sâu đục thân 
[image: image73.wmf]®

 chim ăn sâu 
[image: image74.wmf]®

 diều hâu.
(2) Sai, rắn và diều hâu cùng ăn chuột nên có sự cạnh tranh về thức ăn.

(3) đúng.

(4) sai, quan hệ giữa mèo rừng và chim sâu là mối quan hệ cạnh tranh 
Chọn D.
Câu 35 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Viết phép lai P 
[image: image75.wmf]®

 F1
Bước 2: Loại bỏ cây quả chua F1 cho tự thụ 
Bước 3: Tỉ lệ quả ngọt = 1 - tỉ lệ quả chua F2.
Cách giải:
Cây quả ngọt tự thụ cho F1: 3 ngọt: 1chua 
[image: image76.wmf]®

P: Aa 
[image: image77.wmf]´

 Aa 
[image: image78.wmf]®

 F1:1AA:2Aa:1aa 
Loại bỏ các cây quả chua F1: lAA:2Aa cho tự thụ phấn
Tỉ lệ cây quả chua là: 
[image: image79.wmf]211
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  (vì cây Aa tự thụ cho 1/4 aa).

[image: image80.wmf]®

 Cây quả ngọt ở F2 là 5/6. 
Chọn C.
Câu 36 (VD):
Phương pháp:
Hệ nhóm máu MN:
M: MM 
[image: image81.wmf]´

 MM
N: NN 
[image: image82.wmf]´

 NN
MN: MM 
[image: image83.wmf]´

 NN; MN 
[image: image84.wmf]´

 MN 
Cách giải:
Xét đứa trẻ thứ 2 (B,M), do có nhóm máu M nên không thể là con của vợ chồng 1 (A, MN 
[image: image85.wmf]´

 AB, N) , do có nhóm máu B nên không thể là con của cặp vợ chồng 3 (A, MN 
[image: image86.wmf]´

 A, MN)
[image: image87.wmf]®

 Đứa trẻ 2 là con của vợ chồng 2 
[image: image88.wmf]®

 loại B , C
Xét đứa trẻ thứ 1 (O, MN) có nhóm máu O nên không thể là con của cặp vợ chồng 1 (A, MN 
[image: image89.wmf]´

 AB, N) 
[image: image90.wmf]®

 đứa trẻ 1 là con cặp vợ chồng 3 , đứa trẻ 3 là con của vợ chồng 1.
Chọn D.
Câu 37 (VDC):
- Quy ước gen: A - không bị bệnh A > a - bị bệnh a; B - không bị bệnh B > b - bị bệnh B.
	(1)AaXBX-
	(2) AaXB Y
	(3) A-XBXb
	(4) aaXBY
	

	(5) aaXBY
	(6) A-XBX-
	(7) AaXBY
	(8) AaXBXb
	(9) AaXbY

	
	(10) A-XBX-
	(11) A-XBX-
	(12)aaXbY
	


I đúng, có 7 người trong phả hệ xác định được chính xác kiểu gen là 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12.
II đúng, có tối đa 3 người trong phả hệ không mang alen gây bệnh là 6, 10, 11.
III đúng: II7 (AaXBY) 
[image: image91.wmf]´

 II8 (AaXBXb)
- Tỉ lệ sinh con bình thường (A-XB-) = 3/4 
[image: image92.wmf]´

 3/4 = 9/16.

- Tỉ lệ sinh con bình thường không mang alen lặn (AAXBXB + AAXBY)=1/8.


[image: image93.wmf]®

 xác suất để thai nhi đó không mang alen lặn là 
[image: image94.wmf]1/82
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IV sai:

Người III10 có P: II7 (AaXBY) 
[image: image95.wmf]´

 II8 (AaXBXb) 
[image: image96.wmf]®

 (1/3AA:2/3Aa)(1/2XBXB:1/2XBXb)
Người chồng: cứ 100 người không bị bệnh A thì có 10 người mang gen gây bệnh 
[image: image97.wmf]®

 người chồng: (9/10 AA: 1/10 Aa)XBY
Cặp vợ chồng này: (1/3AA:2/3Aa)(1/2XBXB:1/2XBXb) 
[image: image98.wmf]´

 (9/10AA:1/10Aa)XBY 
[image: image99.wmf]«

  (2/3A:1/3a)(3/4XB:1/4Xb) 
[image: image100.wmf]´

 (19/20A: 1/20a)(1XB:1Y)

[image: image101.wmf]®

 xác suất sinh con 
[image: image102.wmf]bb
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Chọn C.
Câu 38 (VD):
Phưong pháp:
Bước 1: Tìm cấu trúc các cây hoa đỏ P
Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa sau n thế hệ tự thụ phấn có cấu trúc di truyền 
[image: image103.wmf](
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Bước 2: Tìm cấu trúc di truyền ở P
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1 
Cách giải:
Số cây hoa trắng ở F1 chiếm 125:2000 =0,0625 = 1/16 
Cây hoa trắng ở F1 là kết quả của phép lai Aa 
[image: image104.wmf]´

 Aa 
Cây hoa đỏ P ban đầu có xAA :yAa
Ta có 
[image: image105.wmf](
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Vì quần thể P cân bằng di truyền nên ta có AA = p2; Aa= 2pq 
Hay 0,75 =p2 =3
[image: image106.wmf]´

0,25 = 3
[image: image107.wmf]´

2pq = 6(1-p)p 
[image: image108.wmf]®

 7p2 - 6p = 0 
[image: image109.wmf]®

 p = 6/7 
Tỷ lệ cây hoa đỏ đồng hợp là 36/49 
Chọn D.
Câu 39 (VD):
	
	Gen bình thường
	Gen 1
	Gen 2
	Gen 3

	Axit amin thay đổi
	Trp
	Ser
	Leu
	Val

	Cođon
	UGG
	AGU, AGX, UXU, UXX, UXA, UXG
	XUU, XUX, XUA, XUG, UUA, UUG
	GUU, GUX, GUA, GUG

	Đột biến xảy ra
	
	Thay T-A bằng A-T; G-X bằng X-G
	Thay G-X hoặc X - G bằng A-T ở nucleotit thứ 2
	Thay G-X thành X-G hoặc A-U thành X-G.


Gen A có 2376 liên kết hiđrô và tỉ lệ giữa các loại nucleotit A:G = 9:16.
Đột biến làm gen A1 có tổng số nucleotit không đổi, tỉ lệ A:G cũng không đổi 
[image: image110.wmf]®

 dạng đột biến đồng hoán: Thay A-T bằng T-A hoặc G-X bằng X-G.
Gen A1 là gen 1, vì các gen khác đều có thể hình thành do xảy ra đột biến dị hoán (A-T thành G-X và ngược lại). 
Chọn A.
Câu 40 (VDC):
Phương pháp:
Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 - aabb
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Bước 1: Biện luận quy luật di truyền, quy ước gen
Bước 2: Từ tỉ lệ A-B-D 
[image: image111.wmf]®

 B-D-
[image: image112.wmf]®

 tần số HVG
Bước 3: Tìm kiểu gen của P và xét các phát biểu.
Cách giải:
Tỷ lệ kiểu hình hoa đỏ/ hoa trắng = 9/7 
[image: image113.wmf]®

 2 cặp gen tương tác bổ sung 
Quy ước gen:
A-B-: Hoa đỏ; A-bb/aaB-/aabb: hoa trắng 
D- cánh kép; d- cánh đơn
Nếu các cặp gen này PLĐL thì tỷ lệ kiểu hình phải là (9:7)(3:1) 
[image: image114.wmf]¹

 đề cho 
[image: image115.wmf]®

 1 trong 2 gen quy định màu sắc nằm trên cùng 1 cặp NST với gen quy định cấu trúc cánh.
Giả sử cặp gen Bb và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng.
Tỷ lệ hoa đỏ, cánh kép: A-B-D-=0,495
[image: image116.wmf]®

B-D-=0,495:0,75=0,66 
[image: image117.wmf]®

bbdd=0,16; B-dd=bbD-= 0,09 
[image: image118.wmf]®

 F1: 
[image: image119.wmf];0,2:
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A đúng, tỷ lệ cây hoa trắng cánh đơn thuần chủng:


[image: image120.wmf](
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B sai, tỷ lệ cây hoa đỏ cánh kép dị hợp về 1 trong 3 cặp gen là:


[image: image121.wmf]2
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C sai, số kiểu gen của kiểu hình hoa trắng cánh kép là: (A-bbD-; aaB-D-;aabbD-) = 4+5+2 =11; vì cặp gen Dd và Bb cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng nên aaB-D- có 5 kiểu gen.
D sai.
Chọn A.
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